NGUYỄN DUY CẦN VÀ GIA ĐÌNH
NGUYỄN TÚ

Nhà nghiên cứu Văn hoá và Lịch sử 

Nguyễn Duy Cần (sau đổi tên là Huân) sinh năm Đinh Sửu (1817) tại xã Lý Hoà, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đậu Cử nhân năm Tân Sửu (1841), năm sau 1842, Nhâm Dần, đậu Tiến sĩ, dưới thời vua Thiệu Trị năm thứ 2.

Lý Hoà, theo sách Phủ Biên tạp lục1 là “Dự khí của núi Lệ Đệ rũ xuống thành một bãi cát bằng, nổi cao mở rộng, dân cư ở ngang bãi trông về hướng nam, đuôi bãi từ bên tả ôm lấy, sông Thuận Cô từ bên hữu chảy lại làm tiền đường, một dải cồn cát sông Thuận Cô làm án, cho nên dân đinh thịnh vượng, đến hơn nghìn người. Tục quen buôn bán, bình thời vào Gia Định đóng thuyền nan lớn đến trăm chiếc, mỗi chiếc giá đến hơn nghìn quan, đem về bán lại”... Không những bây giờ, mà từ xưa, Lý Hoà đã nằm ngang trên đường giao thông Bắc - Nam và còn là một điểm quân sự quan trọng: “...từ xã Lũ Đăng đi theo bờ sông, qua xã Phan Long, Thổ Ngọa (Ba Đồn), An Bài, Trung Hoà, qua sông Gianh, đến xã Thanh Hà, châu Nam Bố Chính, theo bờ biển đi qua chân núi Lệ Đệ, theo bãi cát trắng bờ biển đến xã Lý Hoà, qua cầu Lý Hoà 138 gian, đến thôn Thuận Cô, lại theo bờ biển qua trảng Động Cao, thôn An Lão, đến đường lớn Chợ Đón...”2.

...Núi Lệ Đệ, trên từ đầu nguồn, dưới đến bờ biển, dẫu không cao lắm, nhưng liên tục hơn trăm ngọn, thực chặn ngang đường vào Thuận Hoá3.

Ngày nay, trên đường Quốc lộ 1A, từ Bắc vào sau khi vượt cầu sông Gianh một lúc, du khách sẽ băng qua đèo Lý Hoà, nơi mà Lê Quý Đôn, gọi là núi Lệ Đệ, và cũng trên quốc lộ ấy, từ Nam ra, du khách cũng gặp một cái cầu bê tông cốt thép, gọi là cầu Lý Hoà bắc qua sông cùng tên, nơi mà Lê Quý Đôn cũng gọi là cầu Lý Hoà 138 gian. Vậy là, giữa hai cái cảnh thiên nhiên và nhân tạo đó, xưa và nay, địa danh Lý Hoà vẫn chưa thay đổi, vị trí và sự phồn vinh của cư dân Lý Hoà vẫn như nguyên trong cái cảnh sống ngày càng văn minh, hưng thịnh, phát triển mãi mãi.

Trên mảnh đất đầy chất thị thành với nhà cửa san sát, tầng tầng lớp lớp, tường vôi, ngói đỏ ngập trời, từ xa hàng cây số đã nhìn rõ ấy, Lý Hoà còn có cái đẹp vẻ thơ mộng của núi sông, trời, biển ấp ôm, và nhất là một chiều dày lịch sử cần được nghiên cứu.

Những sự kiện lịch sử đó như sau:

Theo Báo Quảng Bình, số Xuân Đinh Sửu 1997, ông Việt Thành đã phát hiện thấy tại nhà thờ họ Hoàng ở Lý Hoà còn lưu giữ một tài liệu và một di vật lịch sử sau đây:

1. Bản mật lệnh của Tôn Thất Thuyết, lãnh tụ Cần Vương dưới triều Hàm Nghi chống Pháp xâm lược, gửi cho ông Hoàng Phúc quan tướng Cần Vương trấn giữ phía Nam Quảng Bình:

Mật lệnh:

Giao quan phòng sứ Hà Đông Thái, khẩn báo huyện nhân, đáo địa giới Lý Hoà, lập căn cứ thuỷ binh tòng kế Trần Dụ Tông lưỡng diện Bắc Nam, Tự Đại (...) (mất một dòng), xuất tam tằng tiểu sơn, giáp tiểu Khê hữu triều quân Tây Bắc, quá giang môn giáp quần thạch đệ nhất cấp, quan lục lộ Hoàng Phúc phối tác. Mong tướng quân phương lự.

Mật lệnh (dịch nghĩa)4
Giao cho quan phòng sứ Hà Đông Thái báo cấp cho người trong huyện đến đầu địa giới Lý Hoà, lập căn cứ thuỷ binh theo kế hoạch hai mặt Bắc - Nam của vua Trần Dụ Tông, Từ Đại... (mất một dòng) ba dãy núi nhỏ giáp con suối nhỏ có quân của triều đình ở hai mặt Tây Bắc và Tây Nam, qua cửa sông giáp dãy đá thứ nhất, cùng phối hợp với quan lục lộ Hoàng Phúc mà làm - Mong tướng quân lo liệu.

Tướng công Tôn Thất Thuyết.

2. Cùng với bản mật lệnh ấy, gia đình ông họ Hoàng còn có một di vật của Tôn Thất Thuyết, đó là một ống đựng bút bằng đá, phía trước ống bên phải khắc hai chữ “Tôn Thất”, ống trái hai chữ “Tướng công”, mặt dưới đáy khắc một bản đồ “quân sự”. Trên mặt bản đồ có ghi rõ: “địa giới” Lý Hoà và dòng chữ: “Mật kế đồ triều Nguyễn, Hoàng Phúc kế lập”, nằm bên phải dòng chữ: “Trần Dụ Tông văn cứ” và những ký hiệu quân sự.

Qua những dòng chữ khắc trên mặt dưới của ống bút bằng đá, chúng ta hãy chú ý đến nội dung bản mật lệnh ở chỗ: “đến địa giới Lý Hoà, lập căn cứ thuỷ binh theo kế sách hai mặt bắc nam của Trần Dụ Tông...” và dễ dàng nhận biết rằng giữa “mật kế” và “ống bút bằng đá” này liên quan nhau rất mật thiết5.

Từ sự kiện này, chúng ta sẽ đọc lại sách Đại Việt sử ký toàn thư6 và bắt gặp:

...“Đời Trần Dụ Tông, năm Đại Trị thứ tư, Tân Sửu (1361) người Chiêm Thành vượt biển đến cướp, dân ở cửa biển Di Lý (tức Lý Hoà ngày nay)6 và quân của phủ ấy đánh tan bọn chúng...”.

Cho đến nay, chúng tôi cũng chưa biết được việc quân dân địa phương phủ Lâm Bình đánh thắng quân Chiêm Thành năm 1361, dưới thời đại Trần Dụ Tông có liên quan gì đến cái gọi là: “kế sách hai mặt bắc nam của Trần Dụ Tông” mà MẬT LỆNH của Tôn Thất Thuyết đã nói trên đây hay không, nhưng, nói về một làng Lý Hoà đã sản sinh ra một gia đình mà từ ông nội đến cháu nội, có bao nhiêu người con trai đều là những gương sáng về học hành, đỗ đạt cao trong một nền khoa giáp, đáng để cho đời học tập, đáng làm rạng rỡ truyền thống hiếu học trong tỉnh Quảng Bình, chúng tôi thiết tưởng nhắc tới vài nét lịch sử mà Lý Hoà đã trải qua, cũng không có gì là rườm rà vậy.

Lý Hoà không những đẹp về lịch sử mà còn đẹp về núi non, sông biển, và... đẹp cả con người mà một nhà thơ thời xưa như Nguyễn Khuyến cũng từng ca ngợi:

Quá Lý Hoà7
Ngoạn tước phong tuyệt cựu trường

Hải thành nhất vọng chính thương thương

Đông tây thuỷ sắc liên thiên bích

Nhật dạ đào thanh đáo ngạn trường

Kha hạm quá thời như nhất diệp

Vân yên tận xứ thị thuỳ hương.

Hữu nhân vị tất bất như ngã

Diểu diểu kiêm hà các nhất phương.

Lược dịch:

Qua Lý Hoà

Ngắm nhìn núi chặn hồ ao

Bức thành canh biển một màu xanh trong

Nước xanh trời biếc tây đông

Ngày đêm sóng vỗ, dội dòng sông xa

Tàu thuyền như lá lại, qua...

Tận nơi mây khói ấy là quê ai?

Giống ta há chẳng có người?

Một mình một cõi phương trời rừng lau8.

Trở lại với gia đình cụ Nguyễn Duy Cần ở Lý Hoà, sau khi thi đỗ Tiến sĩ, cụ được triều đình chọn vào chức Giáo tập Tôn Học Đường, là một trường học chuyên dạy con vua, chúa ở trong phủ Tôn Nhơn, trực thuộc trực tiếp dưới quyền vua. Trường này có trách nhiệm đào tạo ra những ông hoàng, bà chúa biết cách thương dân, yêu nước, biết cách quản lý nhà nước theo hướng của Khổng - Mạnh: lấy dân làm gốc!

Sau một thời gian, Nguyễn Duy Cần lại được cử sung cả chức Tế tửu Quốc Tử giám. Tế tửu là một chức vụ chủ trì về giáo dục: văn lễ; trường Quốc Tử giám là trường đại học cao nhất ở các thời phong kiến, chuyên đào tạo nhân tài cho đất nước.

Làm nhiệm vụ một nhà giáo, chuyên dạy dỗ con vua, con quan đến gần 60 tuổi, mới có hàm Tham tri để về hưu!

Con cụ Nguyễn Duy Cần là cụ Nguyễn Duy Miễn, đậu Cử nhân năm Mậu Dần (1878) đời vua Tự Đức thứ 31, vẫn làm Tế tửu trường Quốc Tử giám như cụ thân sinh, nhưng sau cáo lão xin về hưu, chuyên dạy con học.

Con cụ Nguyễn Duy Miễn có 5 người:

Người thứ nhất:

- Nguyễn Duy Thắng, sinh năm Nhâm Thân (1872), đậu ấm sinh Tú tài (không rõ năm nào), đậu Cử nhân khoa Đinh Dậu (1897) đời Thành Thái thứ 9, tiếp thi đình năm sau, khoa Mậu Tuất (1898) năm Thành Thái thứ 10, đậu Phó bảng (27 tuổi), làm quan đến chức Tả Trực kỳ chưởng ấn, mất tại chức.

Người thứ hai:

- Nguyễn Duy Đồng, đậu Cử nhân năm Đinh Dậu (1897) đời Thành Thái thứ 9, không thi hội, ở nhà phụng dưỡng bố mẹ; tuy vậy, văn chương, học vấn không kém tiến sĩ, hoàng giáp.

Như vậy, chúng ta thấy, năm 1897, hai anh em cụ Thắng, cụ Đồng đều đậu cử nhân một lúc, điều mà người xưa gọi là “huynh đệ đồng khoa”, một hiển vinh hiếm quý.

Người thứ ba:

- Nguyễn Duy Tích, sinh năm Kỷ Mão (1879), đậu Cử nhân năm Canh Tý (1900), năm sau Tân Sửu (1901) đậu Tiến sĩ đời vua Thành Thái thứ 13 mới 23 tuổi.

Đã từng làm Tri phủ phủ Triệu Phong, (tỉnh Quảng Trị) tiếp làm Án sát rồi Bố chánh tỉnh Thanh Hoá; Bố chánh thủ hiến (đầu tỉnh) tỉnh Bình Thuận, rồi về triều làm Tham tri bộ Binh, mất tại chức mới 40 tuổi, được truy tặng hàm Thượng thư.

Cụ Nguyễn Duy Tích có hai người con tham gia Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đó là cụ Nguyễn Duy Xán đã từng là Chánh án tỉnh Quảng Bình sau là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Bình và người thứ hai (con cụ Tích) là Nguyễn Duy Đính, nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp Liên khu V bị hy sinh trong một vụ ném bom của máy bay Pháp, trên đường đi công tác từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam.

- Người con thứ tư:

Nguyễn Duy Tích, sinh năm Ất Dậu 1885, đậu Cử nhân năm Quý Mão (1903) mới 19 tuổi, đậu Hoàng Giáp năm Đinh Mùi (1907) mới 23 tuổi, đời Thành Thái thứ 19.

Lại theo gót anh làm Tri phủ Triệu Phong (Quảng Trị) rồi Tri phủ Ninh Thuận, về triều làm Tá lý hai bộ Lại và bộ Học (Giáo dục) sau thăng Thị lang (vẫn giữ hai bộ) và cũng mất tại chức.

- Người con thứ năm:

Nguyễn Duy Thiệu, sinh năm Bính Tuất (1886), đậu ấm sinh Tú tài, làm Điển tịch. Đời vua Duy Tân năm thứ 4, Canh Tuất (1910) thi đình đậu Phó bảng mới 25 tuổi.

Sau khi đậu Phó bảng, ông được đi học trường Hậu Bổ rồi bổ làm Tri huyện Tuyên Hoá, qua nhiều cấp bậc, thăng hàm Thị lang, về hưu, mất tại làng.

Tóm lại, gia đình cụ Nguyễn Duy Cần, là một gia đình được người trong tỉnh Quảng Bình tôn vinh về phương diện học hành, cả nhà đều thành đạt trong học tập và thi cử; ở một xã hội phong kiến mà như vậy là rất quý hiếm, và Lý Hoà cũng do đó mà được bổ sung thêm tiếng tăm gương sáng giáo dục.
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